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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (sau đây gọi là Cục CNTT) được giao chủ trì xây dựng Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (sau đây gọi là mã số ĐVQHNS) thay thế Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Việc ban hành Thông tư thay thế là cần thiết nhằm cụ thể hóa các quy định mới của Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15, Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14, Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15, Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; đồng thời bảo đảm đồng bộ với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài chính tại Nghị định số 376/2026/NĐ-CP và Nghị định số 166/2025/NĐ-CP của Chính phủ, và với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
Cục CNTT báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 185/2015/TT-BTC như sau:
I. CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔNG KẾT
1. Cơ sở tổng kết
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 (quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc rà soát, hệ thống hóa và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp); đồng thời thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (CNTT&CĐS) đã tiến hành đánh giá mức độ tương thích của Thông tư số 185/2015/TT-BTC đối với hệ thống pháp luật mới ban hành về ngân sách nhà nước, đầu tư công, dữ liệu số, giao dịch điện tử và an ninh mạng.
2. Phạm vi và phương pháp tổng kết
Quá trình tổng kết được thực hiện toàn diện thông qua việc thu thập số liệu vận hành, đánh giá vướng mắc thực tiễn và lấy ý kiến các cơ quan liên quan, cụ thể như sau:
2.1. Đánh giá thực trạng thi hành Thông tư số 185/2015/TT-BTC:
· Ngày 21/10/2025, Cục CNTT&CĐS ban hành Công văn số 1936/CNTT-TK đề nghị các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tài chính các địa phương báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi.
· Cục đã nhận được phản hồi của 12/13 đơn vị thuộc Bộ (10 đơn vị có đề xuất: Vụ Phát triển hạ tầng, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Thống kê, Vụ Kinh tế ngành, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 02 đơn vị không có đề xuất: Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Vụ I) và 24 Sở Tài chính các tỉnh, thành phố (TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Cao Bằng, Tuyên Quang, Cà Mau, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Sơn La, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Lai Châu, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Tây Ninh).
2.2. Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức lấy ý kiến trực tiếp các Sở Tài chính về tình hình cấp mã số ĐVQHNS tại Hội nghị tập huấn công tác mã số vào tháng 8/2026.
2.3. Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế:
· [bookmark: _Hlk242330902]Ngày 14/8/2026, Cục CNTT ban hành Công văn số 2256/CNTT-TK xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tài chính các địa phương và các đồng chí Thành viên Tổ soạn thảo Thông tư đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số ĐVQHNS.
· Kết quả, Cục đã nhận được ý kiến tham gia của 16 đơn vị thuộc Bộ và 23 UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố.
2.4. Tổng hợp và hoàn thiện: 
Trên cơ sở số liệu vận hành hệ thống, các khó khăn, vướng mắc thực tiễn và ý kiến đóng góp của các cơ quan, Cục CNTT&CĐS đã tổng hợp, tiếp thu và rà soát tổng thể kỹ thuật lập quy để hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 185/2015/TT-BTC.
II. KẾT QUẢ THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 185/2015/TT-BTC
1. Công tác tổ chức thi hành
a) Đối tượng áp dụng
Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan các cấp đã chấp hành nghiêm túc các quy định về đăng ký, cấp và sử dụng mã số ĐVQHNS.
b) Phân định thẩm quyền cấp mã số ĐVQHNS
Cục CNTT cấp mã số cho các đơn vị, nhiệm vụ, dự án đầu tư thuộc cấp ngân sách Trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp mã số cho các đối tượng thuộc cấp ngân sách địa phương. Việc phân định này được các đơn vị đánh giá là rõ ràng, ổn định và tiếp tục được kế thừa trong dự thảo Thông tư thay thế.
2. Kết quả đạt được
[bookmark: _Hlk242329987]a) Thông tư số 185/2015/TT-BTC đã hướng dẫn chi tiết việc đăng ký, cấp và sử dụng mã số ĐVQHNS; quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hồ sơ, trình tự đăng ký và cấp mã số, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, giám sát, tổng hợp, bảo đảm minh bạch và thống nhất từ khâu lập dự toán đến quyết toán ngân sách.
b) Khối lượng hồ sơ được xử lý trên ứng dụng cấp mã số trực tuyến rất lớn. Bộ Tài chính và 34 Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cấp 1.421.983 mã số, theo đó 34 Sở Tài chính cấp 1.391.772 mã số, chiếm khoảng 97,88%. Bộ Tài chính (Cục CNTT &CĐS) cấp 30.211 mã số, khoảng 2,12%. Cụ thể: 
	Đơn vị
	Số lượng mã số Đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách
	Cấp cho các Dự án đầu tư

	Bộ Tài Chính (Cục CNTT và Chuyển đổi số)
	17.139
	13.072

	Các Sở Tài chính
	194.117
	1.197.655


(Chi tiết số lượng mã số cấp tại phụ lục 01)
Việc cấp mã số trực tuyến đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, chính xác, rút ngắn thời gian và chi phí xử lý hồ sơ cho cả cơ quan cấp mã số và đơn vị đăng ký.
c) Các đơn vị đánh giá cao ba nội dung cốt lõi của Thông tư: cấu trúc mã số và nguyên tắc mỗi đơn vị, mỗi dự án chỉ có một mã số duy nhất; phân định thẩm quyền cấp mã số giữa Trung ương và địa phương; và việc từng bước điện tử hóa giao dịch đăng ký, cấp mã số, phù hợp với pháp luật về giao dịch điện tử và yêu cầu chuyển đổi số.
3. Những tồn tại, hạn chế
a) Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng được cấp mã số
- Chưa có quy định về cấp mã số ĐVQHNS cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong khi đây là các đối tượng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước và cần được theo dõi từ giai đoạn tiền đầu tư.
- Chưa quy định rõ điều kiện cấp mã số cho dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm.
- Chưa quy định rõ thẩm quyền cấp mã số đối với dự án của Bộ, cơ quan trung ương sử dụng vốn ngân sách địa phương và dự án của Bộ, cơ quan trung ương có dự án thành phần độc lập do địa phương thực hiện; thực tế phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau giữa các địa phương.
- Quan hệ “mã số cha - mã số con” mới được thiết lập ở mức thuộc tính trên hệ thống, không có quy phạm ràng buộc. Thực tế phát sinh trường hợp mã số con được cấp trước mã số cha, hoặc người kê khai không biết mã số cha nên kê khai không chính xác hoặc không kê khai, dẫn đến dữ liệu quan hệ cha - con không đầy đủ.
b) Về hồ sơ và trình tự giải quyết
- Thời hạn cấp mã số (03 ngày làm việc đối với hình thức nộp trực tiếp, 02 ngày làm việc đối với hình thức trực tuyến) và thời hạn bổ sung hồ sơ (10 ngày làm việc) không còn phù hợp với yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết trong môi trường điện tử.
- Biểu mẫu tờ khai được thiết kế chung, chưa phân biệt theo loại hình dự án (ODA, đầu tư công khác, PPP) và theo loại nhiệm vụ, nên cơ quan tài chính thiếu căn cứ để phân loại và kiểm tra hồ sơ.
- Chưa có quy định về chuyển cơ quan quản lý mã số ĐVQHNS khi có thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh phân cấp quản lý, chia tách, sáp nhập đơn vị hoặc khi mã số được cấp không đúng cơ quan tài chính có thẩm quyền.
- Thông tư còn quy định theo mô hình chính quyền địa phương 03 cấp (có cấp huyện), không còn phù hợp sau khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
c) Về hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công trực tuyến
- Hệ thống thường quá tải; giới hạn ký tự của trường tên dự án không đủ cho các tên dự án dài; hạn chế dung lượng tệp đính kèm làm kéo dài thời gian xử lý; thông tin địa chỉ trên Giấy chứng nhận có trường hợp không khớp với hồ sơ đăng ký.
- Việc đồng bộ mã số từ hệ thống cấp mã sang TABMIS còn chậm và không ổn định.
- Hồ sơ nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia bị chậm do hệ thống chưa liên kết trực tiếp với hệ thống cấp mã số của Bộ Tài chính; giới hạn dung lượng tệp đính kèm khiến đơn vị khó nộp đầy đủ thành phần hồ sơ, cơ quan tài chính thiếu thông tin kiểm tra và phải hỗ trợ thủ công.
- Hai hệ thống không thống nhất đơn vị tính thời hạn: Cổng Dịch vụ công quốc gia theo dõi đến giờ, phút trong khi quy trình cấp mã số tính theo ngày, nên hồ sơ gửi vào cuối giờ làm việc vẫn bị tính trọn 01 ngày, ảnh hưởng đến độ chính xác khi đánh giá tiến độ.
- Một hồ sơ dự án có hai mã hồ sơ khác nhau: mã 09 ký tự ở bước tiếp nhận và mã 07 ký tự ở bước xem xét, gây khó khăn cho công tác theo dõi.
- Hệ thống chưa lưu vết đầy đủ các mốc xử lý (ngày đăng ký, ngày tiếp nhận, ngày từ chối, ngày tiếp nhận lại), mới hiển thị ngày đăng ký và ngày phê duyệt cấp mã số.
d) Về chế độ báo cáo
Phần mềm cấp mã số mới cung cấp được tổng số mã số đã cấp, ngày đăng ký và ngày cấp mã số; chưa kết xuất được số liệu theo tiêu chí quản lý như số mã số đã cấp đúng hạn và quá hạn, số hồ sơ chưa cấp mã số trong hạn và quá hạn.
đ) Về định danh và xác thực điện tử
Chưa tích hợp tài khoản định danh điện tử (VNeID) trong giao dịch trực tuyến, gây bất tiện cho người đại diện của đơn vị khi nộp và tra cứu hồ sơ, đồng thời chưa khai thác được dữ liệu đã được xác thực.
4. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân khách quan: căn cứ pháp lý của Thông tư số 185/2015/TT-BTC đã thay đổi căn bản. Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 và Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 thay đổi nhiều nội dung quản lý ngân sách liên quan đến dự án đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và chi thường xuyên của các đơn vị có quan hệ với ngân sách. Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ đặt ra yêu cầu quản lý, thanh toán vốn đầu tư công bố trí cho việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch. Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15, Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 và pháp luật về định danh, xác thực điện tử đặt ra yêu cầu mới về giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử, kết nối và chia sẻ dữ liệu. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp làm thay đổi chủ thể thực hiện ở nhiều quy định.
b) Nguyên nhân chủ quan: ứng dụng cấp mã số được xây dựng theo mô hình phần mềm nghiệp vụ riêng lẻ, chưa được thiết kế như một nền tảng số có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia; do đó chưa đáp ứng được yêu cầu kế thừa dữ liệu, lưu vết, báo cáo và xác thực điện tử.
III. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ THAY THẾ
Từ kết quả tổng kết nêu trên, việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 185/2015/TT-BTC là cần thiết, nhằm giải quyết các yêu cầu sau:
1. Cập nhật đối tượng áp dụng phù hợp với khoản 4 Điều 4 Luật Đầu tư công, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao bằng văn bản thực hiện nhiệm vụ, dự án đầu tư công; bổ sung nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và dự án PPP vào phạm vi được cấp mã số.
2. Xác định rõ thẩm quyền cấp mã số ĐVQHNS cho nhiệm vụ, dự án đầu tư, kể cả các trường hợp đặc thù: dự án của Bộ, cơ quan trung ương sử dụng vốn ngân sách địa phương; dự án có dự án thành phần độc lập do địa phương thực hiện; dự án có nhiều dự án thành phần, tiểu dự án.
3. Thiết lập quan hệ mã số ĐVQHNS cha - con bằng quy phạm, làm cơ sở tổng hợp, theo dõi và báo cáo số liệu đầu tư công chính xác, tránh trùng lặp.
4. Bổ sung quy định về chuyển cơ quan quản lý mã số ĐVQHNS khi sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh phân cấp quản lý, chia tách, sáp nhập đơn vị, hoặc khi mã số được cấp không đúng cơ quan tài chính có thẩm quyền; bổ sung quy định cấp mã số cho dự án đầu tư được phê duyệt sau khi nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư kết thúc.
5. Rà soát, bãi bỏ các quy định gắn với cấp huyện và xử lý các vướng mắc phát sinh khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
6. Rút ngắn thời hạn giải quyết: thời hạn cấp mã số theo phương thức trực tuyến từ 02 ngày xuống 01 ngày làm việc, theo phương thức trực tiếp từ 03 ngày xuống 02 ngày làm việc; thời hạn bổ sung hồ sơ từ 10 ngày làm việc xuống 03 ngày làm việc.
7. Chuyển ứng dụng cấp mã số thành Nền tảng số cấp mã số ĐVQHNS, cho phép đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử, kế thừa dữ liệu từ các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia, lưu vết toàn bộ quá trình xử lý, và xác lập giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử; bổ sung các quy định về quản trị, an toàn và bảo mật hệ thống.
8. Chuẩn hóa hệ thống biểu mẫu theo từng loại hình nhiệm vụ, dự án đầu tư; bổ sung mẫu tờ khai cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, dự án ODA, dự án PPP và dự án đầu tư công khác.
9. Cập nhật tên cơ quan thực hiện cấp mã số ở Trung ương từ Cục Tin học và Thống kê tài chính thành Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài chính.
IV. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ THAY THẾ
1. Bảo đảm tính đồng bộ, khoa học và hệ thống. Thông tư được xây dựng trên khung khổ pháp lý thống nhất, không chồng chéo với pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, kế toán, giao dịch điện tử và quản lý, kết nối dữ liệu; các nội dung được thiết kế theo trình tự nghiệp vụ, phù hợp với thực tiễn quản lý tài chính công từ Trung ương đến địa phương.
2. Cắt giảm thành phần hồ sơ và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Các quy định phản ánh đúng bản chất giao dịch giữa các cơ quan nhà nước; cắt giảm triệt để thành phần hồ sơ, giảm thời gian và chi phí cho cơ quan, đơn vị; đồng thời bảo đảm tính khả thi, phù hợp với năng lực hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương.
3. Kế thừa, phát triển và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Thông tư kế thừa các nội dung cốt lõi còn phù hợp của Thông tư số 185/2015/TT-BTC (cấu trúc mã số, nguyên tắc một mã số duy nhất, phân định thẩm quyền cấp mã số), đồng thời cập nhật toàn diện các yêu cầu về số hóa, chữ ký số, định danh và xác thực điện tử, an toàn thông tin mạng và quản trị dữ liệu.
4. Quy định theo kết quả thực hiện, không phụ thuộc hình thức thủ tục. Các quy định của Thông tư xác định rõ nghĩa vụ, thời hạn và kết quả phải đạt được của từng chủ thể, bảo đảm Thông tư vận hành ổn định và không phải sửa đổi khi có thay đổi về cách thức tổ chức thực hiện.
V. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục
Dự thảo Thông tư gồm 05 Chương, 26 Điều và Phụ lục biểu mẫu kèm theo, cụ thể:
	Chương
	Tên chương
	Phạm vi điều

	I
	Quy định chung
	Điều 1 - Điều 7

	II
	Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, cấp và quản lý mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
	Điều 8 - Điều 15

	III
	Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách qua Nền tảng số cấp mã số ĐVQHNS
	Điều 16 - Điều 21

	IV
	Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị liên quan
	Điều 22 - Điều 24

	V
	Điều khoản thi hành
	Điều 25 - Điều 26


So với Thông tư số 185/2015/TT-BTC (05 Chương, 27 Điều) và so với dự thảo gửi lấy ý kiến (05 Chương, 27 Điều), dự thảo trình ký có 26 Điều do hợp nhất quy định về tổ chức thực hiện vào Điều 26 về hiệu lực thi hành, đồng thời lược bỏ các khoản chỉ dẫn không chứa quy phạm.
2. Những nội dung mới, sửa đổi, bổ sung theo từng điều
2.1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Phạm vi điều chỉnh được xác định theo 08 nhóm nội dung, bổ sung so với Thông tư số 185/2015/TT-BTC các nhóm: quan hệ giữa mã số ĐVQHNS cha và mã số ĐVQHNS con; đăng ký, cấp mã số trực tuyến qua Nền tảng số cấp mã số ĐVQHNS cùng với tài khoản truy cập, xác thực và bảo mật thông tin; kết nối, chia sẻ, tích hợp và đồng bộ dữ liệu mã số ĐVQHNS với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Khoản 2 Điều 1 loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh các đối tượng, nhiệm vụ, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và có thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước; các trường hợp này thực hiện theo quy định riêng của Bộ Tài chính.
2.2. Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng được xác định theo nguyên tắc bao phủ toàn bộ chủ thể tham gia vào luồng tiền và dữ liệu ngân sách, thay cho cách liệt kê danh mục đơn vị hành chính sự nghiệp trước đây. Khoản 1 liệt kê 08 nhóm đối tượng được cấp mã số, trong đó bổ sung cơ quan, tổ chức được giao bằng văn bản thực hiện nhiệm vụ, dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư công và pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (việc cấp mã số chỉ áp dụng đối với nhiệm vụ, dự án và nguồn kinh phí được giao); Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân; quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Khoản 2 xác định rõ cơ quan thực hiện việc cấp, quản lý và sử dụng mã số ĐVQHNS gồm Cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước.
2.3. Điều 3. Giải thích thuật ngữ
Điều 3 kế thừa các thuật ngữ còn phù hợp của Thông tư số 185/2015/TT-BTC và bổ sung các thuật ngữ mới: dự án đầu tư (bao hàm dự án ODA, dự án đầu tư công khác và dự án PPP); dự án ODA; dự án đầu tư công khác; nhiệm vụ (gồm nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch); mã số ĐVQHNS cha; mã số ĐVQHNS con; Nền tảng số cấp mã số ĐVQHNS; hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến; Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công. Thuật ngữ “Nền tảng số cấp mã số ĐVQHNS” thay thế cho các khái niệm riêng lẻ “phần mềm cấp mã số ĐVQHNS” và “dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS” được dùng trước đây.
2.4. Điều 4. Nguyên tắc đăng ký, cấp và sử dụng mã số ĐVQHNS
Điều 4 chuyển từ mô hình đơn vị tự kê khai - cơ quan tài chính tiếp nhận hồ sơ giấy sang mô hình kế thừa dữ liệu từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia. Các nội dung chính: thẩm quyền cấp mã số theo cấp ngân sách; nguyên tắc xác định thẩm quyền cấp mã số cho nhiệm vụ, dự án đầu tư theo cấp ngân sách của cơ quan phê duyệt quyết định đầu tư, không phụ thuộc nguồn vốn bố trí và cơ quan chủ quản của chủ đầu tư; thông tin đăng ký đối với nhiệm vụ, dự án đầu tư được kế thừa và khai thác trực tiếp từ Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công; nguyên tắc mỗi đơn vị, mỗi nhiệm vụ, mỗi dự án đầu tư chỉ được cấp một mã số duy nhất và mã số đã cấp không được dùng lại cho đối tượng khác; các trường hợp giữ nguyên mã số đã cấp; và nguyên tắc sử dụng mã số ĐVQHNS xuyên suốt từ lập dự toán, phân bổ dự toán, chấp hành đến quyết toán ngân sách.
2.5. Điều 5. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Điều 5 giữ cấu trúc 07 ký tự N X1...X6 và bổ sung ba nội dung: (i) tách mã số thành phần định danh và các chỉ tiêu quản lý, bảo đảm từ một phần định danh luôn tra cứu được đầy đủ các chỉ tiêu quản lý tương ứng; (ii) cơ chế dự phòng khi sử dụng hết dải số thứ tự, theo đó X1 được sử dụng là chữ cái in hoa La-tinh từ A đến Z, giải quyết triệt để giới hạn về quy mô cấp mã số; (iii) dành riêng một phần dải mã số có N = 2 để thiết lập Mã tổ chức ngân sách và Mã ngân sách toàn địa bàn, tránh trùng mã khi cấp tuần tự. Đối tượng được cấp mã số cũng được mở rộng đến nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch, cho phép theo dõi nguồn vốn ngay từ giai đoạn tiền đầu tư.
2.6. Điều 6. Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử
Điều 6 xác lập Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS dưới dạng văn bản điện tử do Cơ quan Tài chính ký số, có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận bằng bản giấy; được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trên Nền tảng số và được cấp lại khi có thay đổi thông tin. Mỗi Giấy chứng nhận được gắn một mã QR để tra cứu, đối chiếu. Đơn vị khai thác, sử dụng Giấy chứng nhận trên Nền tảng số để thực hiện các giao dịch về ngân sách nhà nước; trường hợp cần thiết thì in bản giấy từ Nền tảng số. Bổ sung mẫu Giấy chứng nhận cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (Mẫu số 05C-MSNS-BTC) và nhiệm vụ quy hoạch (Mẫu số 05D-MSNS-BTC).
2.7. Điều 7. Số lượng hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ
Đơn vị nộp 01 bộ hồ sơ cho cả ba loại việc: đăng ký mã số, đăng ký thay đổi thông tin và đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư. Hồ sơ được nộp theo một trong ba phương thức: trực tuyến qua Nền tảng số cấp mã số ĐVQHNS, trực tiếp tại Cơ quan Tài chính, hoặc qua đường bưu chính; trong đó phương thức trực tuyến được xếp trước và được khuyến khích áp dụng. Khoản 4 khẳng định không thu phí, lệ phí đối với việc đăng ký, cấp và sử dụng mã số ĐVQHNS.
2.8. Điều 8. Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS
Thành phần hồ sơ được chuẩn hóa theo từng nhóm đối tượng, với hệ thống tờ khai riêng cho đơn vị, dự án ODA, dự án đầu tư công khác, dự án PPP, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch. Khoản 3 quy định nguyên tắc cắt giảm giấy tờ: đơn vị không phải kê khai lại hoặc nộp lại các thông tin, giấy tờ đã có trên Nền tảng số cấp mã số ĐVQHNS hoặc trên các cơ sở dữ liệu được kết nối, trong đó có Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công; Cơ quan Tài chính khai thác trực tiếp các thông tin này.
2.9. Điều 9 và Điều 10. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thời hạn cấp mã số
Điều 9 phân định rõ hai tiêu chí kiểm tra hồ sơ là tính đầy đủ và tính hợp lệ, với ba hướng xử lý tương ứng: tiếp nhận; tiếp nhận kèm đề nghị bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc (rút từ 10 ngày làm việc); và trả lại hồ sơ không hợp lệ kèm lý do. Cơ quan Tài chính số hóa và cập nhật vào Nền tảng số các hồ sơ tiếp nhận theo phương thức trực tiếp và qua bưu chính. Điều 10 rút thời hạn cấp mã số đối với hồ sơ nộp trực tiếp từ 03 ngày xuống 02 ngày làm việc, bổ sung bốn trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận, và quy định Nền tảng số tự động gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử của cán bộ nộp hồ sơ ngay sau khi cấp hoặc cấp lại Giấy chứng nhận.
2.10. Điều 11. Đăng ký thay đổi thông tin
Điều 11 quy định thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày văn bản của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi có hiệu lực để đơn vị gửi hồ sơ; nguyên tắc giữ nguyên mã số đã cấp và chỉ cấp lại Giấy chứng nhận khi thay đổi làm thay đổi chỉ tiêu trên Giấy chứng nhận. Khoản 4 bổ sung quy định Nền tảng số lưu trữ toàn bộ thông tin đăng ký trước khi thay đổi; khi tra cứu hiển thị đầy đủ thông tin hiện hành, thông tin trước khi thay đổi và thời điểm thay đổi, bảo đảm truy xuất được dữ liệu lịch sử của mã số.
2.11. Điều 12. Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư
Điều 12 xác định rõ khi nào dự án được cấp mã số riêng cho từng giai đoạn và khi nào chỉ cấp một mã số chung cho tất cả các giai đoạn. Đối với dự án được cấp một mã số chung, chủ đầu tư phải lập hồ sơ đăng ký thông tin chuyển giai đoạn trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt dự án đầu tư có hiệu lực; đây là nội dung mới nhằm khắc phục tình trạng dự án đã chuyển giai đoạn nhưng vẫn sử dụng mã số của giai đoạn trước. Hồ sơ được chuẩn hóa theo loại hình dự án bằng ba mẫu thông báo: Mẫu số 04A-MSNS-BTC (dự án ODA), Mẫu số 04B-MSNS-BTC (dự án đầu tư công khác), Mẫu số 04C-MSNS-BTC (dự án PPP).
2.12. Điều 13. Đóng và mở lại mã số ĐVQHNS
Điều 13 được cơ cấu lại theo ba con đường đóng mã số. Khoản 2 liệt kê các trường hợp đóng mã số, mở rộng sang nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch. Khoản 3 đặt điều kiện mã số cha chỉ được đóng khi toàn bộ mã số con trực thuộc đã được đóng hoặc không còn hiệu lực. Khoản 4 là nội dung hoàn toàn mới: đơn vị hoặc cơ quan chủ quản được chủ động đề nghị đóng mã số theo Mẫu số 10-MSNS-BTC, Cơ quan Tài chính giải quyết trong 02 ngày làm việc và phải nêu rõ lý do nếu chưa đủ căn cứ. Khoản 5 chuyển mốc rà soát hằng năm vào Quý I (thay cho ngày đầu tháng 02), giao cơ quan chủ quản chủ trì và Kho bạc Nhà nước phối hợp, và bổ sung bước thông báo trước cho đơn vị, cơ quan chủ quản; sau 15 ngày làm việc không có phản hồi mới thực hiện đóng mã số, nhằm tránh đóng nhầm mã số của dự án ODA, dự án chậm tiến độ chưa bố trí vốn hoặc đơn vị mới kiện toàn sau sắp xếp tổ chức bộ máy.
2.13. Điều 14. Xử lý mã số khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập đơn vị
Đây là điều mới, quy định tách bạch bốn trường hợp theo đúng Mục 6 Chương II Luật Kế toán: chia đơn vị và hợp nhất đơn vị thì đóng mã số cũ và cấp mã số mới; tách đơn vị thì đơn vị bị tách giữ nguyên mã số và đơn vị mới được cấp mã số mới; sáp nhập đơn vị thì đơn vị nhận sáp nhập giữ nguyên mã số và mã số của đơn vị bị sáp nhập được đóng. Quy định này khắc phục tình trạng mỗi địa phương xử lý một cách khác nhau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.
2.14. Điều 15. Cấp và xử lý mã số trong một số trường hợp cụ thể
Điều 15 gồm 10 khoản, kế thừa Điều 15 Thông tư số 185/2015/TT-BTC và bổ sung các trường hợp chưa được quy định trước đây: thẩm quyền cấp mã số cho nhiệm vụ, dự án đầu tư (khoản 3); dự án đầu tư có dự án thành phần hoặc nhiều tiểu dự án, trong đó xác lập quan hệ mã số cha - con, nguyên tắc kê khai tổng mức đầu tư và nguyên tắc không cộng gộp số liệu khi tổng hợp (khoản 4); xử lý mã số của nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư khi hoàn thành hoặc chuyển giai đoạn (khoản 5); dự án thay đổi chủ đầu tư do sắp xếp tổ chức bộ máy (khoản 6); chuyển cơ quan quản lý mã số ĐVQHNS (khoản 7); phân quyền tiếp nhận, nhập hồ sơ cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (khoản 8); mã ngân sách toàn địa bàn và mã tổ chức ngân sách (khoản 9); cấp mã số làm mã cơ quan thu (khoản 10). Khoản 8 xác định thời điểm cơ quan chuyên môn cấp xã tiếp nhận hồ sơ chính là thời điểm tiếp nhận của Sở Tài chính; cấp xã chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu đã nhập; Sở Tài chính kiểm tra, đối chiếu và cấp mã số. Đồng thời, toàn bộ quy định gắn với cấp huyện đã được rà soát, bãi bỏ; ngân sách địa phương chỉ gồm ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã.
2.15. Điều 16. Đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến
Điều 16 xác lập nguyên tắc toàn trình: khi nộp hồ sơ theo phương thức trực tuyến, toàn bộ các bước nộp, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả được thực hiện trên Nền tảng số; đơn vị không phải nộp hồ sơ bằng bản giấy. Khoản 2 liệt kê năm quy trình đơn vị thực hiện trên Nền tảng số. Khoản 4 trao cho đơn vị quyền lựa chọn ký số hoặc không ký số đối với Tờ khai và các văn bản điện tử do đơn vị lập; trường hợp không ký số, hồ sơ được xác thực thông qua tài khoản truy cập. Khoản 5 khẳng định hồ sơ trực tuyến có giá trị pháp lý như hồ sơ bằng bản giấy.
2.16. Điều 17. Tài khoản truy cập, xác thực và sử dụng Nền tảng số
Điều 17 chuyển từ cơ chế đăng ký và cấp tài khoản thủ công qua thư điện tử, tin nhắn sang cơ chế xác thực điện tử: người sử dụng truy cập bằng tài khoản định danh điện tử theo pháp luật về định danh và xác thực điện tử hoặc bằng tài khoản do Cơ quan Tài chính cấp; Nền tảng số kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử để xác thực danh tính và khai thác thông tin đã được xác thực. Điều này cũng quy định rõ việc cấp, phân quyền và thu hồi tài khoản; việc Nền tảng số tự động điền thông tin từ các cơ sở dữ liệu kết nối và giá trị sử dụng của thông tin được điền tự động; việc lưu vết thao tác của người sử dụng phục vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; và quy tắc xác định chủ thể thực hiện giao dịch qua tài khoản truy cập, kèm cơ chế thông báo, khóa tài khoản khi tài khoản bị lộ hoặc bị sử dụng trái phép.
2.17. Điều 18. Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến
Điều 18 tách bạch hai tiêu chí “đầy đủ” và “hợp lệ” để tương thích với hai hướng xử lý tại Điều 19. Hồ sơ hợp lệ khi thông tin kê khai đủ các trường bắt buộc và thống nhất với văn bản điện tử kèm theo; văn bản điện tử được số hóa từ bản chính hoặc bản sao hợp lệ, bảo đảm toàn vẹn và đọc được; mỗi văn bản điện tử kèm theo thông tin về tên loại giấy tờ, số, ký hiệu, cơ quan cấp và ngày cấp để phục vụ tra cứu, đối chiếu và sử dụng lại trong các lần đăng ký sau. Khoản 4 quy định đơn vị không phải kê khai lại hoặc nộp lại các thông tin, giấy tờ đã có, Cơ quan Tài chính khai thác trực tiếp trên Nền tảng số và các cơ sở dữ liệu kết nối.
2.18. Điều 19. Trình tự đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến
Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đối với hồ sơ trực tuyến đầy đủ, hợp lệ được rút từ 02 ngày xuống 01 ngày làm việc; thời hạn bổ sung hồ sơ rút từ 10 ngày làm việc xuống 03 ngày làm việc. Nền tảng số ghi nhận thời điểm gửi hồ sơ, cấp Giấy biên nhận hồ sơ điện tử theo Mẫu số 09-MSNS-BTC và tự động gửi thông báo đến tài khoản truy cập của đơn vị và địa chỉ thư điện tử của cán bộ nộp hồ sơ; thời điểm gửi thông báo được ghi nhận trên Nền tảng số.
2.19. Điều 20. Xử lý sự cố
Điều 20 được viết lại theo hướng xác lập một cơ chế xử lý sự cố có hiệu lực pháp lý, thay cho quy định mang tính hỗ trợ kỹ thuật trước đây. Sự cố được phân thành hai loại gắn với hai đầu mối xử lý. Đơn vị quản lý, vận hành Nền tảng số có nghĩa vụ công bố thời điểm bắt đầu và kết thúc sự cố. Thời gian sự cố đã công bố không tính vào thời hạn bổ sung hồ sơ của đơn vị và thời hạn cấp mã số của Cơ quan Tài chính. Trong thời gian sự cố, đơn vị nộp hồ sơ theo phương thức trực tiếp hoặc qua bưu chính; hồ sơ đã nộp trực tuyến trước khi xảy ra sự cố vẫn có hiệu lực và đơn vị không phải nộp lại. Sau khi khắc phục, Cơ quan Tài chính cập nhật hồ sơ đã tiếp nhận trong thời gian sự cố vào Nền tảng số.
2.20. Điều 21. Bảo mật, lưu trữ và khai thác dữ liệu
Điều 21 được bổ sung các quy phạm có nội dung cụ thể thay cho quy định chung về bảo mật trước đây: trách nhiệm bảo đảm an toàn, bảo mật, chính xác và toàn vẹn dữ liệu của mọi chủ thể tham gia; phạm vi khai thác dữ liệu của công chức được cấp tài khoản giới hạn trong nhiệm vụ được phân công; thời hạn lưu trữ dữ liệu điện tử, văn bản điện tử và dữ liệu lưu vết theo pháp luật về lưu trữ; căn cứ cung cấp, chia sẻ dữ liệu ra ngoài theo pháp luật về dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời xác định rõ phạm vi thông tin được tra cứu công khai là các chỉ tiêu trên Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử.
2.21. Điều 22, Điều 23 và Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị liên quan
Ba điều của Chương IV được cơ cấu lại theo chủ thể, mỗi điều tách thành nhóm nhiệm vụ và nhóm quyền. Điều 22 phân biệt nhiệm vụ của đơn vị có quan hệ với ngân sách và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; bổ sung quyền lựa chọn phương thức nộp hồ sơ, quyền lựa chọn ký số và quyền đề nghị đóng mã số ĐVQHNS. Điều 23 tách nhiệm vụ của Cơ quan Tài chính nơi cấp mã số và nhiệm vụ của đơn vị quản lý, vận hành Nền tảng số; bổ sung các nhiệm vụ mới phát sinh từ Chương III gồm số hóa hồ sơ giấy, cấp và thu hồi tài khoản truy cập, công bố sự cố, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Điều 24 bổ sung nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trong việc thông báo và yêu cầu đơn vị đăng ký chuyển giai đoạn khi phát hiện dự án đã chuyển giai đoạn nhưng vẫn dùng mã số của giai đoạn trước; đồng thời tách thẩm quyền từ chối chi trả thành ba trường hợp: từ chối theo căn cứ khách quan từ dữ liệu kết nối, từ chối theo đề nghị bằng văn bản của Cơ quan Tài chính, và quyền đề nghị Cơ quan Tài chính kiểm tra, xác minh khi phát hiện thông tin không thống nhất.
2.22. Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp
Điều 25 bảo lưu giá trị của các kết quả đã phát sinh trước ngày Thông tư có hiệu lực: mã số ĐVQHNS đã cấp tiếp tục được sử dụng; Giấy chứng nhận đã cấp tiếp tục có giá trị; hồ sơ đã được tiếp nhận trước ngày Thông tư có hiệu lực được tiếp tục giải quyết theo quy định tại thời điểm tiếp nhận; tài khoản truy cập đã cấp cho đơn vị và công chức tiếp tục được sử dụng. Nhờ đó, việc chuyển đổi không làm gián đoạn công tác lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán ngân sách.
2.23. Điều 26. Hiệu lực thi hành
Điều 26 hợp nhất nội dung hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. Ngoài quy định về ngày có hiệu lực và việc thay thế Thông tư số 185/2015/TT-BTC, Điều này bổ sung nguyên tắc áp dụng khi văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; xác định trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.
2.24. Phụ lục biểu mẫu
Phụ lục của dự thảo Thông tư gồm 20 biểu mẫu, trong đó: thay đổi 07 biểu mẫu (01, 02B, 03B, 04B, 05B, 07, 08-MSNS-BTC); giữ nguyên 03 biểu mẫu (05A, 06, 09-MSNS-BTC); bổ sung mới 10 biểu mẫu (02A, 03A, 02C, 03C, 02D, 02E, 04A, 04C, 05C và 10-MSNS-BTC). Mẫu số 10-MSNS-BTC là mẫu mới hoàn toàn, ban hành để thực hiện quyền đề nghị đóng mã số ĐVQHNS của đơn vị và cơ quan chủ quản tại khoản 4 Điều 13.
VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Về việc ban hành Thông tư
Kính đề nghị Lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để Cục CNTT hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thay thế Thông tư số 185/2015/TT-BTC, trình Bộ ký ban hành theo quy định.
2. Về các nội dung triển khai kèm theo
a) Nâng cấp Nền tảng số cấp mã số ĐVQHNS để đáp ứng các yêu cầu mới của Thông tư, gồm: kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử; kết nối với Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công để kế thừa dữ liệu; quản lý quan hệ mã số cha - con; thống nhất một mã hồ sơ duy nhất trong toàn bộ quá trình xử lý; lưu vết đầy đủ các mốc xử lý; mở rộng giới hạn ký tự của trường tên nhiệm vụ, dự án và dung lượng tệp đính kèm; công bố sự cố và tạm dừng tính thời hạn; kết xuất báo cáo theo các tiêu chí đúng hạn, quá hạn.
b) Đề nghị Kho bạc Nhà nước phối hợp với Cục CNTT nâng cấp hệ thống TABMIS hoặc hệ thống thay thế để nhận diện quan hệ mã số ĐVQHNS cha - con, phục vụ quản lý, giải ngân vốn cho từng nhiệm vụ, dự án đầu tư và đáp ứng yêu cầu chế độ báo cáo.
c) Đề nghị rà soát dải mã số ĐVQHNS đã sử dụng và chưa sử dụng để đánh giá, đề xuất phương án về việc có cần thiết mở rộng số lượng ký tự của mã số hay không; trước mắt, cơ chế dự phòng bằng chữ cái in hoa tại khoản 3 Điều 5 dự thảo Thông tư đã bảo đảm không gián đoạn việc cấp mã số.
d) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Sở Tài chính các tỉnh, thành phố và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được phân quyền tiếp nhận, nhập hồ sơ, bảo đảm Thông tư được thi hành thống nhất ngay từ ngày có hiệu lực.
Trên đây là báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số kính báo cáo Lãnh đạo Bộ./.
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PHỤ LỤC I: SỐ LƯỢNG MÃ SỐ ĐÃ CẤP 
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	Dự án đầu tư

	
	Tổng số mã số đã cấp: 1.421.983 
	211.256
	1.210.727

	1 
	Bộ Tài Chính (Cục CNTT&CĐS)
	17.139
	13.072

	2 
	Sở Tài chính Thái Nguyên
	5.172
	41.191

	3 
	Sở Tài chính Lai Châu
	2.026
	9.529

	4 
	Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh
	11.165
	54.134

	5 
	Sở Tài chính Tây Ninh
	4.527
	35.314

	6 
	Sở Tài chính Đăk Lăk
	5.441
	25.198

	7 
	Sở Tài chính Thành phố Huế
	2.856
	34.751

	8 
	Sở Tài chính Thanh Hoá
	8.265
	31.492

	9 
	Sở Tài chính Lâm Đồng
	7.111
	54.679

	10 
	Sở Tài chính Gia Lai
	7.258
	73.258

	11 
	Sở Tài chính Cần Thơ
	6.178
	29.930

	12 
	Sở Tài chính Bắc Ninh
	4.693
	23.190

	13 
	Sở Tài chính Cà Mau
	4.130
	53.579

	14 
	Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng
	6.265
	52.066

	15 
	Sở Tài chính Hải Phòng
	5.941
	23.585

	16 
	Sở Tài chính Ninh Bình
	6.905
	36.465

	17 
	Sở Tài chính Hà Nội
	7.667
	52.412

	18 
	Sở Tài chính Hà Tĩnh
	5.806
	42.155

	19 
	Sở Tài chính Cao Bằng
	2.829
	12.423

	20 
	Sở Tài chính Hưng Yên
	4.299
	25.794

	21 
	Sở Tài chính Lào Cai
	6.140
	42.343

	22 
	Sở Tài chính Vĩnh Long
	7.069
	26.256

	23 
	Sở Tài chính Tuyên Quang
	6.370
	30.876

	24 
	Sở Tài chính Quảng Ngãi
	6.416
	41.666

	25 
	Sở Tài chính Phú Thọ
	12.344
	65.511

	26 
	Sở Tài chính Nghệ An
	6.155
	53.217

	27 
	Sở Tài chính Quảng Ninh
	3.064
	20.277

	28 
	Sở Tài chính Quảng Trị
	6.966
	38.042

	29 
	Sở Tài chính An Giang
	6.235
	35.513

	30 
	Sở Tài chính Khánh Hoà
	4.255
	35.081

	31 
	Sở Tài chính Điện Biên
	2.182
	8.623

	32 
	Sở Tài chính Lạng Sơn
	3.156
	10.521

	33 
	Sở Tài chính Đồng Nai
	5.731
	23.330

	34 
	Sở Tài chính Đồng Tháp
	5.462
	29.171

	35 
	Sở Tài chính Sơn La
	4.038
	26.083



1

